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[bookmark: _GoBack]Quyết định số: 77/QĐ-CĐCT ngày 11 tháng 3 năm 2026 về việc tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Giai đoạn 2020 -2025 của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho 5 tập thể.

	STT
	Đơn vị
	Công đoàn cấp trên

	I
	Cờ Công đoàn Công Thương Việt Nam tập thể
	

	1
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
	Công đoàn Công Thương Việt Nam 

	2
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
	Công đoàn Công Thương Việt Nam 

	3
	Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ
	Công đoàn Công Thương Việt Nam 

	4
	Công đoàn Công ty Cổ phần Giày Hồng Bảo
	Công đoàn Công Thương Việt Nam 

	5
	Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Công đoàn Tông Công ty Thép Việt Nam - CTCP





Quyết định số: 78/QĐ-CĐCT ngày 11 tháng 3 năm 2026 về việc tặng Bằng khen Chuyên đề “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Giai đoạn 2020 -2025 của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho 26 tập thể và 59 cá nhân.
	STT
	Đơn vị
	Công đoàn cấp trên

	I
	Bằng khen Công đoàn Công Thương Việt Nam tập thể
	

	1
	Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	2
	Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	3
	Công đoàn Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	4
	Công đoàn Công ty Cổ phần Bột giặt LIX
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	5
	Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	6
	Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	7
	Công đoàn Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	8
	Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
	Công đoàn Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

	9
	Công đoàn Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	10
	Công đoàn Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	11
	Công đoàn Viện Công nghiệp Thực phẩm
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	12
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh
	Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

	13
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

	14
	Công đoàn Công ty Astemo Hà Nội
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	15
	Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

	16
	Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long 
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

	17
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	18
	Công đoàn Công ty cổ phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	19
	Công đoàn Công ty Honda Việt Nam
	Công đoàn Tổng Công ty Máy Động lực - Máy Nông nghiệp Việt Nam

	20
	Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	21
	Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	22
	Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	23
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	24
	Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn INTIMEX
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	25
	Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	26
	Công đoàn Viện Nghiên cứu Cơ khí
	Công đoàn Công Thương Việt Nam
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	Bằng khen Công đoàn Công Thương Việt Nam cá nhân
	

	1. 
	Sa Thị Hải Vân

	Trưởng Ban nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	2. 
	Phạm Hồng Minh
	Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	3. 
	Trần Thị Khánh Chi

	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	4. 
	Lê Thị Minh Hoa
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	5. 
	Lê Thị Mỹ Lộc

	Phó Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh LIX Bắc Ninh
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	6. 
	Phan Thị Ánh Nguyệt

	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	7. 
	Phạm Thu Trang
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Viện Công nghiệp Thực phẩm
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	8. 
	Đỗ Thị Hải Yến
	Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	9. 
	Cao Hải An
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	10. 
	Ngô Thị Thu Hằng
	Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	11. 
	Lý Thị Hồng Hạnh
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	12. 
	Nguyễn Thị Việt Hà
	Công đoàn Cơ quan Đảng Đoàn thể
	Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam

	13. 
	Nguyễn Thị Lý
	Công đoàn Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ
	Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam

	14. 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	Chủ tịch Công đoàn Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	15. 
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công - Công đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh
	Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

	16. 
	Nguyễn Diệu Linh
	Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công - Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex
	Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

	17. 
	Phạm Thị Thiết
	Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công -  Công đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải Phòng
	Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

	18. 
	Phương Thảo Hiền
	Công đoàn Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex
	Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

	19. 
	Phạm Thị Mai
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ Công Công đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Ninh Bình
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	20. 
	Nguyễn Thị Thu
	Trưởng Ban  Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	21. 
	Nguyễn Thu Hương
	Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

	22. 
	Nguyễn Bích Hường
	Uỷ viên Thường vụ  Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

	23. 
	Đoàn Thị Mai
	Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Thanh Hóa - Nhiệm kỳ 2023 - 2028
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

	24. 
	Trần Thị Thanh Hải
	Trưởng Ban Nữ công Công ty Cổ phần Hòa Việt
	Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

	25. 
	Vũ Vân Huyền
	Phó Chủ tịch - Trưởng Ban Nữ công  Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	26. 
	Chu Thị Hồng
	Công đoàn Công ty Cổ phần Tôn Mạ Vnsteel Thăng Long
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	27. 
	Lê Thúy Hằng
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty CP Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	28. 
	Trần Thị Lan Hương
	Trưởng Ban Nữ công - Công đoàn Công ty Tôn Phương Nam
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	29. 
	Nguyễn Thị Duyên
	Công đoàn Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện kim Việt Trung
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	30. 
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Trưởng Ban Nữ công Công Đoàn Công Ty TNHH Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn.
	Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

	31. 
	
Nguyễn Hoàng Liên
	
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung
	Công đoàn Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

	32. 
	
Trần Thị Thu Hà
	
Trưởng ban nữ công Công đoàn Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
	Công đoàn Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP

	33. 
	
Nguyễn Thị Kiều Chi
	Trưởng Ban  Nữ công Công đoàn Tổng Công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	34. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà
	Công đoàn Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội

	35. 
	Nguyễn Hoàng Lê
	Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bia Hà Nội Nghệ An
	Công đoàn Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội

	36. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Công đoàn  Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	37. 
	Trịnh Huyền Linh

	Trưởng Ban Nữ công Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	38. 
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	39. 
	Đào Thị Hồng Phong
	Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Giầy Hồng Bảo
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	40. 
	Dương Thị Ngàn
	Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

	41. 
	Nguyễn Thị Hoàng Liêm
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

	42. 
	Lê Ngọc Mỹ Hạnh
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

	43. 
	Nguyễn Thị Kim Vân
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Nhà máy Đúc VEAM
	Công đoàn Tổng Công ty Máy Động lực - Máy Nông nghiệp Việt Nam

	44. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Trưởng ban Nữ công Công đoàn Nhà máy Ôtô VEAM
	Công đoàn Tổng Công ty Máy Động lực - Máy Nông nghiệp Việt Nam

	45. 
	Lại Thị Phượng
	Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Cơ khí 2 – Công đoàn Công ty CP Cơ khí Phổ Yên
	Công đoàn Tổng Công ty Máy Động lực - Máy Nông nghiệp Việt Nam

	46. 
	Lưu Thị Tho
	Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	47. 
	Khương Thị Thu Hải
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại học Việt Hung
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	48. 
	Phạm Thị Hồng
	Giám đốc Công ty CP Intimex Hải Phòng
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	49. 
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	Phó Tổng Giám đốc,  UV BTV Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	50. 
	Cao Thị Hồng Thúy
	Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	51. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu -NGK Sài Gòn
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

	52. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Chủ tịch Công đoàn CSTV Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

	53. 
	Bùi Thị Nhự
	Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

	54. 
	Vũ Như Trang
	Công đoàn Viện Công Viện Nghiên cơ Cơ khí
	Công đoàn Công Thương Việt Nam

	55. 
	Nguyễn Thị Nga

	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	56. 
	Vũ Thị Minh Thư
	Phó Ban Nữ công CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	57. 
	Phùng Thị Phương Dung
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	58. 
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần DAP - Vinachem
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

	59. 
	Nguyễn Thị Hương
	Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
	Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam









